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KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 20/11/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 196/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 của Hội đồng nhân tỉnh về Quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.


1. Mục đích.

- Triển khai quy hoạch để thực hiện phát triển nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tạo diện mạo mới trong nông thôn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa mới, tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa vùng đất Tổ. Đẩy mạnh mối liên kết, liên minh công nông trí thức, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, gắn phát triển nông thôn với đảm bảo an ninh trật tự xã hội.


- Phấn đấu đến năm 2019, đạt tiêu chuẩn tỉnh nông thôn mới (80% số huyện đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới); năm 2020 có 100% số huyện đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới.


2. Yêu cầu.

- Quá trình triển khai thực hiện quy hoạch phải bám sát các quan điểm, mục tiêu về phát triển nông thôn mới theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X; Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010  của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 20/11/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 196/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 của Hội đồng nhân tỉnh về Quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để triển khai lập và tổ chức thực hiện các nội dung của quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh. Công tác chỉ đạo phải kiên quyết, khẩn trương, tích cực và cụ thể để sớm đạt được các tiêu chí về nông thôn mới trên từng lĩnh vực.

- Hoàn thiện việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh xong trong năm 2011 (Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010), làm cơ sở để đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới theo lộ trình đặt ra. Đối với 3 xã làm điểm (xã Sơn Dương, xã Gia Điền, xã Đồng Luận): Phải hoàn thiện và trình duyệt xong quy hoạch trong tháng 4/2010.


II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ.


1. Nhiệm vụ chung: Đảm bảo lộ trình xây dựng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới như sau:

- Năm 2010, xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao; xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy; xã Gia Điền, huyện Hạ Hòa.

- Giai đoạn 2011 - 2015: Xây dựng 95 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 huyện Lâm Thao, Thanh Thủy và Hạ Hòa đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới.

- Giai đoạn 2016 - 2020: Xây dựng 112 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2019, phấn đấu có 80% số huyện đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới; đến năm 2020 có 100% số huyện đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới.

(Chi tiết tại biểu kèm theo).

2. Nhiệm vụ cụ thể.


2.1. Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới cấp xã.


- Về trách nhiệm: Thực hiện theo Thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng. Cụ thể: 

+ UBND xã làm Chủ đầu tư, trực tiếp lập quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới cấp xã.

+ UBND cấp huyện thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới cấp xã trên địa bàn quản lý. Trước khi phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi toàn bộ hồ sơ quy hoạch về cơ quan thường trực ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT) và một số sở, ngành liên quan để tham gia ý kiến, thỏa thuận về nội dung quy hoạch.

- Thời gian thực hiện:


+ Đối với 3 xã điểm (xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao; xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy và xã Gia Điền, huyện Hạ Hòa): Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xong trong tháng 4/2010.


+ Đối với 95 xã dự kiến xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015: Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xong trong quý IV năm 2010.


+ Đối với 112 xã dự kiến xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020: Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xong trong năm 2011.


- Nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới cấp xã phải đảm bảo tuân thủ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 54/2009/BNNPTNT ngày 21/8/2009; Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009; Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009; Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 18/11/2009; Quyết định số 4646/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan. Cụ thể:

+ Quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới cấp xã phải thể hiện lộ trình nhằm đạt được 19 tiêu chí theo quy định tại bộ tiêu chí nông thôn mới quốc gia và bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ, trong đó thể hiện được Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa và đảm bảo đạt tiêu chí về Quy hoạch và thực hiện quy hoạch (tiêu chí số 1): 1.1. Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; 1.2. Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, môi trường theo tiêu chuẩn mới; 1.3. Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp.

 Quy hoạch nông thôn đối với khu dân cư nông thôn hiện có cần cải tạo, chỉnh trang: Căn cứ các tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ, tiến hành đánh giá thực trạng quy hoạch sử dụng đất khu ở, khu trung tâm xã, khu xây dựng các công trình sản xuất, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội và khu dành cho các mục đích khác (an ninh, quốc phòng, du lịch, di tích lịch sử…) để xác định nội dung ổn định, phù hợp với quy hoạch thì giữ lại, nội dung đã ổn định cần chỉnh trang, cải tạo và những nội dung phải chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc xây dựng mới.

Nội dung quy hoạch phải được tổ chức lại các không gian chức năng, mạng lưới giao thông… gắn với việc tổ chức, sắp xếp lai dân cư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật; công trình nhà ở và công trình công cộng được cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới phải phù hợp với giá trị lịch sử, kiến trúc của các công trình hiện có và bản sắc văn hóa dân tộc của từng địa phương; việc tổ chức không gian mới của xã phải trong một chỉnh thể ổn định vốn có của xã.

 Quy hoạch nông thôn đối với khu dân cư nông thôn mới (khu tái định cư, di dân, khu kinh tế mới…) theo các dự án trọng điểm đã và đang triển khai.

 Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới cấp xã phải nghiên cứu, tham khảo các mô hình quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được lập cho các địa phương, vùng miền trong tỉnh và cả nước để lập cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương mình.

+ Xây dựng hệ thống bản đồ theo quy định.


2.2. Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

- Đối với các xã xây dựng nông thôn mới: 

UBND cấp xã công bố công khai quy hoạch và quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã sau khi được cấp huyện phê duyệt; tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của quy hoạch, xây dựng các chương trình, dự án, đề án phù hợp với quy hoạch; thực hiện huy động và lồng ghép các nguồn lực để thực hiện, đảm bảo lộ trình xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đối với 3 xã làm điểm xây dựng nông thôn mới (xã Sơn Dương, xã Đồng Luận, xã Gia Điền): Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện quy hoạch trong tháng 12/2010 để có định hướng chỉ đạo giai đoạn tiếp theo. 

Tùy theo từng vùng cụ thể, các xã áp dụng xây dựng nông thôn mới cho phù hợp bao gồm các nội dung sau: 

+ Đầu tư phát triển sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn: Đảm bảo thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn so với mức bình quân chung khu vực nông thôn của tỉnh, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác ở nông thôn.

+ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn: Về giao thông (đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; đường trục thôn xóm được cứng hóa; đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện), thủy lợi (kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa và cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất, dân sinh), điện, trường học, nhà văn hóa và khu thể thao của xã và thôn, chợ, bưu điện (có điểm phục vụ bưu chính viễn thông và internet đến thôn), nhà ở dân cư… phải đảm bảo đạt các tiêu chí quy định tại Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ.

+ Phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội và môi trường: Phấn đấu hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tăng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, học nghề, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, tăng tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, tăng tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch. Các cơ sở sản xuất kinh doanh phải đạt các tiêu chuẩn về môi trường, không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh sạch đẹp, nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch, chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định. Các nội dung trên phải đạt tiêu chí theo quy định tại Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ.

+ Củng cố hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh: Đảm bảo có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; an ninh, trật tự xã hội được giữ vững.

- Đối với các huyện đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới thì phải có tối thiểu 75% số xã trong huyện đạt chuẩn xã nông thôn mới.

- Tỉnh có 80% số huyện đạt huyện nông thôn mới thì đạt tiêu chuẩn tỉnh nông thôn mới.

III- GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung quy hoạch, kế hoạch về xây dựng nông thôn mới, cơ chế và các chính sách có liên quan nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng khu vực nông thôn và để người dân tự giác tham gia công tác quy hoạch cũng như đầu tư phát triển theo quy hoạch.. Thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới.
2. Lập kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ thuộc các đơn vị tư vấn địa phương, cán bộ quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện, cấp xã để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
3. Đảm bảo nguồn kinh phí cho lập quy hoạch và đầu tư phát triển theo quy hoạch: Cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh hàng năm, kết hợp tranh thủ sự hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới để lập quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới cấp xã xong trong năm 2011; thực hiện huy động và lồng ghép các nguồn lực; khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, vận động nhân dân cùng tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đảm bảo phù hợp với các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch được duyệt.
- Dự kiến tổng kinh phí thực hiện: 73.105 tỷ đồng. Trong đó:

+ Kinh phí phục vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2010-2011 là 105 tỷ đồng (Năm 2010 là 49 tỷ đồng, năm 2011 là 56 tỷ đồng).
+ Kinh phí đầu tư phát triển để đảm bảo đạt các tiêu chí về nông thôn mới theo quy hoạch: 73.000 tỷ đồng (Giai đoạn 2008-2010: 4.000 tỷ đồng; giai đoạn 2011-2015: 23.600 tỷ đồng; giai đoạn 2016-2020: 45.400 tỷ đồng).
- Dự kiến huy động nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách chiếm 55 - 60%, vốn của doanh nghiệp và của dân chiếm 30 – 35%, vốn tín dụng và liên doanh chiếm 10 – 20%.
4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt 6 giải pháp chủ yếu đã nêu trong quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Thành lập tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới.

- Đối với cấp tỉnh: Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối nông lâm nghiệp làm Phó trưởng ban thường trực, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm Phó trưởng ban; các uỷ viên là lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh. Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm Tổ trưởng, thành phần gồm chuyên viên, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của các cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo.
- Đối với cấp huyện: Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện, thành phần tương tự Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

- Đối với cấp xã: Thành lập Ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Ban quản lý xã), thành phần gồm đại diện cấp uỷ, chính quyền xã, các phòng ban có liên quan, trưởng các tổ chức đoàn thể nhân dân, bí thư các chi bộ, trưởng khu hành chính... Thành lập Ban phát triển thôn bản.
2. Phân công nhiệm vụ.

- Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh và Tổ công tác gúp việc: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh quán triệt, phổ biến các nội dung của quy hoạch; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc việc thực hiện các nội dung của quy hoạch, kế hoạch; thẩm định đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của cấp huyện, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận; tham mưu giúp UBND tỉnh trình Ban chỉ đạo nông thôn mới Trung ương xét công nhận huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ do Ban chỉ đạo giao, hướng dẫn, giúp đỡ cấp huyện trong việc thẩm định quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã.
- Sở Nông nghiệp và PTNT: Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, là cơ quan đầu mối về quản lý nhà nước lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát việc lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của cấp huyện và cấp xã; phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp, cơ chế chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành liên quan hướng dẫn lập quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới cấp xã; xây dựng nội dung và phương pháp lập quy hoạch xây dựng nông thôn phù hợp với tình hình mới; tổ chức đào tạo, tập huấn công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Căn cứ quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới đã được UBND tỉnh phê duyệt, cân đối nguồn ngân sách, thực hiện huy động và lồng ghép các nguồn lực, bố trí đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (Chi phí lập quy hoạch nông thôn mới cấp xã, kinh phí đầu tư xây dựng xã nông thôn mới, kinh phí hỗ trợ các chương trình, dự án, kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo,…) đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch được duyệt. 

- Các sở, ngành khác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn triển khai các nội dung của quy hoạch; Bộ tiêu chí quốc gia, của tỉnh về nông thôn mới có 19 tiêu chí; tiêu chí của sở, ngành nào chủ trì thì có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện đồng thời đề xuất danh mục các chương trình, dự án, cơ chế, hỗ trợ xây dựng mô hình nông thôn mới để đạt được tiêu chí theo quy định; chủ động tìm kiếm, huy động, lồng ghép các nguồn lực, kết hợp với kêu gọi đầu tư để thực hiện các nội dung quy hoạch thuộc lĩnh vực ngành quản lý.
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cấp hội phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện tuyên truyền, phổ biến và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các nội dung của quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- UBND các huyện, thành, thị: Cụ thể hoá, xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới cấp huyện trên địa bàn; chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã lập quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới, kế hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã đảm bảo theo các yêu cầu đề ra. Xây dựng các chương trình, dự án, đề án phục vụ xây dựng nông thôn mới phù hợp với quy hoạch; căn cứ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách kết hợp huy động nguồn lực từ bên ngoài và nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp để xây dựng mô hình nông thôn mới của địa phương.
V- KIẾN NGHỊ.

1. Đối với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

- Bố trí kinh phí hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Phú Thọ để thực hiện công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã và thực hiện đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

- Hỗ trợ tỉnh công tác đào tạo, tập huấn cán bộ địa phương về công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

2. Đối với Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc các nội dung của quy hoạch, kế hoạch về xây dựng nông thôn mới./.

	Nơi nhận:                                                       

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ: XD, NN&PTNT, TC, KH&ĐT;

- TTTU, TTHĐND tỉnh;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể nhân dân cấp tỉnh;

- Các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành, thị;

- CVP, PVP (Ô Hậu);

- Lưu VT, NCTH (KT5-75b).


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Đặng Đình Vượng


KẾ HOẠCH XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 759/KH-UBND ngày 17/3/2010 của UBND tỉnh)

	STT
	Đơn vị hành chính
	Tổng số xã
	Số xã xây dựng nông thôn mới

	
	
	
	Tổng số
	Năm 2010
	Giai đoạn 2011 - 2015
	Giai đoạn 2016 - 2020

	1
	Huyện Tân Sơn
	17
	16
	
	4 xã (Thu Cúc, Minh Đài, Xuân Đài, Tam Thanh)
	12 xã (Mỹ Thuận, Lai Đồng, Thạch Kiệt, Kiệt Sơn, Vinh Tiền, Kim Thượng, Đồng Sơn, Xuân Sơn, Thu Ngạc, Long Cốc, Tân Sơn, Văn Luông)

	2
	Huyện Thanh Ba
	26
	20
	
	6 xã (Khải Xuân, Đỗ Xuyên, Đông Thành, Đại An, Đồng Xuân, Lương Lỗ)
	14 xã (Vũ Yển, Phương Lĩnh, Thanh Hà, Chí Tiên, Thanh Vân, Vân Lĩnh, Thái Ninh, Ninh Dân, Hanh Cù, Năng Yên, Yên Nội, Võ Lao, Đông Lĩnh, Đỗ Sơn)

	3
	Huyện Phù Ninh
	18
	17
	
	8 xã (Tiên Du, An Đạo, Trạm Thản, Liên Hoa, Phú Nham, Tiên Phú, Phù Ninh, Phú Lộc)
	9 xã (Gia Thanh, Phú Mỹ, Lệ Mỹ , Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú, Trị Quận, Bảo Thanh, Trung Giáp)

	4
	Huyện Cẩm Khê
	30
	24
	
	10 xã (Điêu Lương, Hương Lung, Thuỵ Liễu, Phương Xá, Cát Trù, Văn Khúc, Sơn Tình, Đồng Cam, Tuy Lộc, Sai Nga)
	14 xã (Hiền Đa, Tiên Lương , Ngô Xá, Phượng Vỹ, Phùng Xá, Sơn Nga, Tùng Khê, Tam Sơn, Văn Bán, Cấp Dẫn, Thanh Nga, Xương Thịnh, Phú Khê, Yên Tập)

	5
	Thị xã Phú Thọ
	6
	5
	
	3 xã (Văn Lung, Hà Thạch, Thanh Minh)
	2 xã (Hà Lộc, Phú Hộ)

	6
	Huyện Thanh Sơn
	22
	17
	
	4 xã (Lương Nha, Địch Quả, Cự Thắng, Tất Thắng)
	13 xã (Cự Đồng, Tân Lập, Yên Lương, Võ Miếu, Sơn Hùng, Giáp Lai, Thục Luyện, Văn Miếu, Yên Lãng, Tinh Nhuệ, Hương Cần, Thạch Khoán, Khả Cửu)

	7
	Huyện Tam Nông
	19
	16
	
	3 xã (Thượng Nông, Dị Nậu, Hương Nộn)
	13 xã (Hồng Đà, Cổ Tiết, Hiền Quan, Vực Trường, Hương Nha, Xuân Quang, Hùng Đô, Tề Lễ, Văn Lương, Tam Cường, Tứ Mỹ, Thọ Văn, Dậu Dương)

	8
	Huyện Lâm Thao
	12
	12
	1 xã (xã Sơn Dương)
	8 xã (Cao Xá, Kinh Kệ, Hợp Hải, Vĩnh Lại, Bản Nguyên, Tứ Xã, Sơn Vy, Thạch Sơn)
	3 xã (Tiên Kiên, Xuân Lũng, Xuân Huy)

	9
	Thành phố Việt Trì
	13
	10
	
	7 xã (Thanh Đình, Chu Hoá, Hy Cương,Sông Lô, Thụy Vân, Kim Đức, Tân Đức)
	3 xã ( Trưng Vương,Phượng Lâu, Hùng Lô)

	10
	Huyện Đoan Hùng
	27
	21
	
	7 xã (Bằng Luân, Chân Mộng, Chí Đám, Minh Phú, Vân Đồn, Hùng Quan, Bằng Doãn)
	14 xã (Hùng Long, Tây Cốc, Vân Du, Sóc Đăng, Tiêu Sơn, Phương Trung, Quế Lâm, Phong Phú, Ngọc Quan, Minh Tiến, Minh Lương, Phú Thứ, Đại Nghĩa, Yên Kiện)

	11
	Huyện Yên Lập
	16
	12
	
	3 xã (Đồng Thịnh, Hưng Long, Phúc Khánh)
	9 xã (Minh Hoà, Mỹ Lương, Lương Sơn, Xuân Viên, Ngọc Lập, Đồng Lạc, Xuân Thủy, Ngọc Đồng, Thượng Long)

	12
	Huyện Hạ Hoà
	32
	26
	1 xã (xã Gia Điền)
	23 xã (Xuân Áng, Vĩnh Chân, Đan Thượng, Đại Phạm, Hương Xạ, Văn Lang, Lang Sơn, Phụ Khánh, Ấm Hạ, Vụ Cầu , Hiền Lương, Động Lâm, Chuế Lưu, Yên Kỳ, Minh Hạc, Hậu Bổng, Đan Hà, Hà Lương, Liên Phương, Lâm Lợi, Phương Viên,  Y Sơn, Mai Tùng)
	2 xã (Bằng Giã, Lệnh Khanh)

	13
	Huyện Thanh Thuỷ
	15
	14
	1 xã (xã Đồng Luận)
	11 xã (Hoàng Xá,  Đoan Hạ, Yến Mao, Trung Nghĩa, Bảo Yên, Tu Vũ, Phượng Mao, Tân Phương, Thạch Đồng, Đào Xá, Xuân Lộc)
	2 xã (Sơn Thủy, Trung Thịnh)

	Tổng cộng
	253
	210
	3
	95
	112


PAGE  
11

-  -


